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(((((
	ĐỀ THI THỬ THPT QG 2020

Môn: Sinh học 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 3 : 3 : 1 : 1?
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Câu 2. Một quần thể giao phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Xét một gen có 2 alen là A và a, trong đó số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 49%. Tần số các alen A và a trong quần thể lần lượt là

A. 0,49 và 0,51.
B. 0,3 và 0,7.
C. 0,7 và 0,3.
D. 0,62 và 0,38.
Câu 3. Phép lai đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền qua tế bào chất là

A. lai tế bào.
B. lai thuận nghịch.
C. lai cận huyết.
D. lai phân tích.
Câu 4. Trùng roi (Trichomonas) sống trong ruột mối tiết enzim phân giải xenlulôzơ trong thức ăn của mối thành đường để nuôi sống cả hai. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. hội sinh. 
B. họp tác.
C. kí sinh.
D. cộng sinh.
Câu 5. Cho các nguyên tố: nitơ, sắt, kali, lưu huỳnh, đồng, phôtpho, canxi, côban, kẽm. Trong các nguyên tố đã cho, các nguyên tố đại lượng là

A. nitơ, phôtpho, kali, lưu huỳnh và canxi.
B. nitơ, phôtpho, kali, lưu huỳnh và đồng.


C. nitơ, kali, phôtpho và kẽm.
D. nitơ, phôtpho, kali, canxi và đồng.
Câu 6. Giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β - carôten (tiền chất tạo ra vitamin A) trong hạt được tạo ra nhờ ứng dụng

A. phương pháp cấy truyền phôi.
B. phương pháp lai xa và đa bội hoá.

C. phương pháp nhân bản vô tính.
D. phương pháp nhân bản vô tính.
Câu 7. Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội?

A. Thể ba.
B. Thể tứ bội.
C. Thể tam bội.
D. Thể một.
Câu 8. Nuclêôtit loại U là đơn phân cấu tạo nên loại phân tử là

A. ADN.
B. prôtêin.
C. glucôzơ.
D. mARN.
Câu 9. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa là

A. đột biến gen.

B. đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

C. biến dị tổ hợp.

D. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
Câu 10. Theo lí thuyết cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử Ab với tỉ lệ 25%?

A. Aabb
B. AaBb
C. AABb.
D. AAbb.
Câu 11. Các tế bào của cơ thể đa bào bậc cao, trao đổi chất và trao đổi khí với môi trường bên trong xảy ra qua

A. màng tế bào một cách trực tiếp.
B. dịch mô bao quanh tế bào.

C. máu và dịch mô bao quanh tế bào.
D. dịch bạch huyết.
Câu 12. Sự kết hợp giữa giao tử 2n với giao tử 2n của loài tạo thể

A. bốn nhiễm.
B. tam bội.
C. bốn nhiễm kép.
D. tứ bội.
Câu 13. Ví dụ nào sau đây là ví dụ về cơ quan tương đồng?

A. Đuôi cá mập và đuôi cá voi.
B. Vòi voi và vòi bạch tuộc,

C. Ngà voi và sừng tê giác.
D. Cánh dơi và tay người.
Câu 14. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBB giảm phân tạo ra loại giao tử aB chiếm tỉ lệ

A. 50%.
B. 15%.
C. 25%.
D. 100%.
Câu 15. Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi

A. điều kiện sống phân bố không đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

B. điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

C. điều kiện sống phân bố không đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

D. điều kiện sống phân bố đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
Câu 16. Ở một loại côn trùng, gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường và di truyền theo hiện tượng trội hoàn toàn. Gen A - thân xám, gen a - thân đen; gen B - mắt đỏ, gen b - mắt vàng; gen D - lông ngắn, gen d - lông dài. Các gen nói trên phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân. Phép lai nào sau đây không tạo ra kiểu hình thân đen, mắt vàng, lông dài ở con lai?

A. AaBbDd ( aaBbdd.
B. Aabbdd ( aaBbDd.
C. AaBBdd ( aabbdd.
D. aabbDd ( aabbDd.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của enzim ARN - polimeraza tổng hợp ARN?

A. Enzim ARN - pôlimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’.

B. Enzim ARN - polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ → 5’.

C. Enzim ARN - polimeraza có thể tổng hợp mạch mới theo cả 2 chiều từ 5 ’→ 3 ’ và từ 3 ’→ 5 ’.

D. Enzim ARN - polimeraza chỉ có tác dụng làm cho 2 mạch đơn của gen tách ra.
Câu 18. Một NST bị đột biến, có kích thước ngắn hơn bình thường. Kiểu đột biến gây nên NST bất thường này chỉ có thể là

A. mất đoạn NST hoặc đảo đoạn NST.

B. chuyển đoạn trên cùng NST hoặc mất đoạn NST.

C. đảo đoạn NST hoặc chuyển đoạn NST.

D. mất đoạn NST hoặc chuyển đoạn không tương hỗ giữa các NST.
Câu 19. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAaa ( Aaaa, thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn với cây tứ bội aaaa thu được Fb. Biết không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, Fb có tỉ lệ kiểu hình?

A. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
B. 5 cây thân cao : 1 cây thân thấp,

C. 8 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
D. 23 cây thân cao : 13 cây thân thấp.
Câu 20. Khi nói về hệ tuần hoàn của người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tim co dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim.

II. Khi tâm thất co, máu được đẩy vào động mạch.

III. Máu trong buồng tâm nhĩ trái nghèo ôxi hơn máu trong buồng tâm nhĩ phải.

IV. Máu trong tĩnh mạch chủ nghèo ôxi hơn máu trong động mạch chủ.

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 21. Một quần thể sinh vật đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên, có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:
P: 0,09AA + 0,21Aa + 0,70aa = 1.
F1: 0,16AA+0,38Aa + 0,46aa = 1.

F2: 0,20AA + 0,44Aa + 0,36aa = 1.
F3: 0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa = 1.

Biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Chọn lọc tự nhiên đã tác động lên quần thể trên theo hướng

A. loại bỏ kiểu gen đồng hợp trội và kiểu gen đồng hợp lặn.

B. loại bỏ kiểu gen đồng hợp trội và kiểu gen dị hợp.

C. loại bỏ kiểu gen dị hợp và giữ lại các kiểu gen đồng hợp.

D. các cá thể mang kiểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.
Câu 22. Khi nói về trao đổi nước ở cây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ là động lực duy nhất đẩy nước từ dưới lên trên.

II. Sự thoát hơi nước ở lá là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.

III. Dịch mạch gỗ được vận chuyển theo chiều từ dưới lên.

IV. Áp suất rễ gây ra hiện tượng ứ giọt ở lá cây.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23. Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi nguồn thức ăn của quần thể càng dồi dào thì sự cạnh tranh về dinh dưỡng càng gay gắt.

B. Số lượng cá thể trong quần thể càng tăng thì sự cạnh tranh cùng loài càng giảm,

C. Ở thực vật, cạnh tranh cùng loài có thể dẫn đến hiện tượng tự tỉa thưa.

D. Ăn thịt lẫn nhau là hiện tượng xảy ra phổ biến ở các quần thể động vật.
Câu 24. Khi nói về sự phân tầng trong quần xã, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong quần xã sự phân tầng của thực vật kéo theo sự phân tầng của các loài động vật.

B. Sự phân tầng trong quần xã sẽ làm giảm cạnh tranh cùng loài nhưng thường làm tăng cạnh tranh khác loài.


C. Sự phân bố không đều của các nhân tố vô sinh là nguyên nhân chính dẫn tới sự phân tầng trong quần xã.

D. Hệ sinh thái nhân tạo thường có tính phân tầng mạnh mẽ hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.
Câu 25. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, trong các phát biểu sau về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.

II. Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới.

III. Lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ nhiễm sắc thể song nhị bội.

IV. Quá trình hình thành loài có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 26. Khi nói về diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Diễn thế thứ sinh khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.

II. Song song với quá trình biến đổi quần xã là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.

III. Diễn thế sinh thái có thể xảy ra do tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã.

IV. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã là nhân tố sinh thái quan trọng làm biến đổi quần xã sinh vật.

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
Câu 27. Ở một loài động vật, cho P thuần chủng con đực chân cao giao phối với con cái chân thấp thu được F1 có kiểu bình phân li theo tỉ lệ: 1 chân cao : 1 chân thấp. Cho các cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 có kiểu hình chân cao chiếm 50% trong tổng số cá thể. Biết rằng ở F1 và F2 sự phân li kiểu hình ở giới đực và giới cái có sự khác nhau; tính trạng do một gen có 2 alen quy định. Trong các nhận xét sau có bao nhiêu nhận xét đúng?

I. Tính trạng di truyền liên kết giới tính, gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X.

II. Ở F2 tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực là 3 chân cao : 1 chân thấp; giới cái là 1 chân cao : 3 chân thấp.

III. Ở F2 tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực là 1 chân cao : 3 chân thấp; giới cái là 3 chân cao : 1 chân thấp.

IV. Tỉ lệ phân li kiểu hình chung ở F1 và F2 đều thu được 1:1.

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 28. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen có 5 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Thực hiện hai phép lai, thu được kết quả sau:

+ Phép lai 1: cây hoa tím lai với cây hoa đỏ (P), thu được F1 có tỉ lệ 2 cây hoa tím: 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.

+ Phép lai 2: cây hoa vàng lai với cây hoa hồng (P), thu được F1 có tỉ lệ 2 cây hoa vàng : 1 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

Biết rằng không xảy ra đột biến, không xét đến vai trò của bố mẹ trong phép lai. Cho 2 cá thể lai với nhau, thu được đời con có kiểu hình hoa vàng. Tính theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai thỏa mãn với kết quả lai đó?

A. 45
B. 65
C. 60
D. 50
Câu 29. Giống thỏ (Himalaya) có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen. Tại sao các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng một kiểu gen nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau ở các bộ phận khác nhau của cơ thể? Để lí giải hiện tượng này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục nước đá; tại vị trí này lông mọc lên lại có màu đen. Từ kết quả thí nghiệm hên, kết luận nào sau đây không đúng?

I. Các tế bào ở vùng thân có nhiệt độ cao hơn các tế bào ở các đầu mút cơ thể nên các gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin không được biểu hiện, do đó lông có màu trắng.

II. Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu hiện ở điều kiện nhiệt độ thấp nên các vùng đầu mút của cơ thể lông có màu đen.

III. Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin.

IV. Khi buộc cục nước đá vào lưng có lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen ở vùng này làm cho lông mọc lên có màu đen.

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 30. Trong đột biến điểm thì đột biến thay thế là dạng phổ biến nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau giải thích cho đặc điểm trên?

I. Đột biến thay thế có thể xảy ra khi không có tác nhân gây đột biến.

II. Là dạng đột biến thường ít ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật hơn so với các dạng còn lại.

III. Dạng đột biến này chỉ xảy ra trên một mạch của phân tử ADN.

IV. Là dạng đột biến thường xảy ra ở nhóm động vật bậc thấp.

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 31. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về mức phản ứng?

I. Kiểu gen có số lượng kiểu hình càng nhiều thì mức phản ứng càng rộng.

II. Mức phản ứng là những biến đổi về kiểu hình, không liên quan đến gen nên không có khả năng di truyền.

III. Các alen trong cùng một gen đều có mức phản ứng như nhau.

IV. Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng rộng.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 32. Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cạnh tranh giành nguồn sống, cạnh tranh giữa các con đực giành con cái (hoặc ngược lại) là hình thức phổ biến.

II. Quan hệ cạnh tranh đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

III. Cạnh tranh gay gắt làm quan hệ giữa các cá thể trở nên đối kháng là nguyên nhân chủ yếu gây diễn thế sinh thái.

IV. Hiện tượng tỉa thưa ở thực vật và di cư ở động vật làm giảm nhẹ sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài.

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 33. Ở thực vật, xét một lôcut gen có 4 alen: alen a1 quy định hoa đỏ, alen a2 quy định hoa vàng, alen a3 quy định hoa hồng và alen a4 quy định hoa trắng. Biết các gen trội hoàn toàn theo thứ tự a1 > a2 > a3 > a4. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Cho cây lưỡng bội hoa hồng dị hợp tử giao phấn với cây hoa vàng dị hợp tử, kiểu hình của đời con có thể là 50% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng : 25% cây hoa hồng.

II. Thực hiện phép lai hai thể tứ bội (P): a1a2a3a4 ( a2a3a4a4 (biết rằng cây tứ bội tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh) sẽ thu được F1 có cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 
[image: image5.wmf]5
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III. Những cây tứ bội có tối đa 36 loại kiểu gen.

IV. Có tối đa 6 loại kiểu gen của cây lưỡng bội.

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 34. Trong trường hợp bình thường không xảy ra đột biến, khi nói về nguồn gốc nhiễm sắc thể (NST) trong tế bào sinh dưỡng ở mỗi người, có bao nhiêu khẳng định dưới đây là đúng?

I. Mỗi người con trai luôn nhận được ít nhất một NST có nguồn gốc từ ông nội của mình.

II. Mỗi người con gái luôn nhận được ít nhất một NST có nguồn gốc từ bà ngoại của mình.

III. Mỗi người con luôn nhận được số lượng NST của bố và mẹ mình bằng nhau.

IV. Mỗi người không thể nhận được số lượng NST có nguồn gốc từ ông nội và bà nội của mình bằng nhau.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 35. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số người bị mắc một bệnh di truyền đơn gen là 4%. Phả hệ dưới đây cho thấy một số thành viên (màu đen) bị một bệnh này. Kiểu hình của người có đánh dấu (?) là chưa biết.
[image: image6.png]



Có bao nhiêu kết luận dưới đây là đúng?

I. Cá thể III-9 chắc chắn không mang alen gây bệnh.

II. Có tối đa 2 cá thể có thể không mang alen gây bệnh.

III. Xác suất để cá thể II-3 có kiểu gen dị hợp tử là 50%.

IV. Xác suất cá thể con III(?) bị bệnh là 16,7%.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 36. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa được quy định bởi một gen gồm 4 alen với mối quan hệ trội lặn như sau: A - đỏ > a1 - hồng > a2 - vàng > a3 - trắng. Cho biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Tính theo lí thuyết, phép lai nào dưới đây cho đời con xuất hiện màu sắc hoa đa dạng nhất?

A. 
[image: image7.wmf]133233
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 37. Ở một loài, có 2 thứ cây thấp thuần chủng nguồn gốc khác nhau gọi là cây thấp 1 và cây thấp 2.
Thí nghiệm 1: Cho cây thấp 1 giao phấn với cây cao thuần chủng được F1-1 có kiểu hình cây cao. Cho F1-1 tự thụ phấn được F2-1 phân li theo tỉ lệ 3 cây cao : 1 cây thấp.

Thí nghiệm 2: Cho cây thấp 2 giao phấn với cây cao thuần chủng được F1-2 có kiểu hình cây cao. Cho F1-2 tự thụ phấn được F2-2 phân li theo tỉ lệ 3 cây cao : 1 cây thấp.
Thí nghiệm 3: Cho cây thấp 1 và cây thấp 2 giao phấn với nhau thu được F1-3 toàn cây cao, cho F1-3 tự thụ phấn được F2-3 phân li theo tỉ lệ 9 cây cao : 7 cây thấp. Cho các kết luận sau:

I. Giả sử A-B-: cao; A-bb + aaB- + aabb: thấp thì kiểu gen của cây thấp 1 là Aabb.

II. Giả sử A-B-: cao; A-bb + aaB- + aabb: thấp thì kiểu gen của cây thấp 2 là aaBB.

III. Trong số các cây thấp F2 thu được từ thí nghiệm 3 thì tỉ lệ cây thấp đồng hợp là 
[image: image11.wmf]3
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IV. Trong số các cây cao F2 thu được từ thí nghiệm 2 thì tỉ lệ cây cao dị hợp là 
[image: image12.wmf]2
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Số kết luận có nội dung đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38. Một quần thể tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2AABb : 0,2AaBb : 0,2Aabb : 0,4aabb. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F2 có tối đa 9 loại kiểu gen.
II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.
III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2, có 
[image: image13.wmf]4
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 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.
IV. Ở F3, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 
[image: image14.wmf]3
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A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 39. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên 2 nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Biết không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, trong các nhận xét dưới đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?
I. Các cây có kiểu gen đồng hợp thu được ở F1 chiếm tỉ lệ 
[image: image15.wmf]3
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II. Chọn ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa đỏ ở thế hệ F1 cho tự thụ phấn. Xác suất thu được cây thân cao, hoa đỏ ở thế hệ F2 là 
[image: image16.wmf]25
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.

III. Chọn ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ ở thế hệ F1 cho giao phấn với nhau. Xác suất thu được cây thân thấp hoa trắng ở thế hệ F2 là 
[image: image17.wmf]1
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IV. Chọn ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa trắng và một cây thân thấp, hoa đỏ ở thế hệ F1 cho giao phấn với nhau. Xác suất thu được cây thân cao, hoa đỏ ở thế hệ F2 là 
[image: image18.wmf]1
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. Ở ruồi giấm, cho lai ruồi cái thân xám cánh dài, mắt đỏ, với ruồi đực thân đen, cánh ngắn, mắt trắng thu được đồng loạt ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cho ruồi đực F1 lai phân tích, đời con thu được có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ: 1 đực thân xám, cánh dài, mắt trắng : 1 cái thân đen, cánh ngắn, mắt đỏ : 1 đực thân đen, cánh ngắn, mắt trắng. Cho giao phối với nhau thu được F2 gồm 3000 cá thể với 12 kiểu hình khác nhau, trong đó 1050 cá thể cái lông xám cánh dài mắt đỏ. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Cho các phát biểu sau:
I. Các gen quy định các tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường và hoán vị gen xảy ra cả 2 giới.

II. Ruồi giấm cái F1 phát sinh các loại giao tử với tỉ lệ 10% và 40%.

III. Gen quy định đặc điểm thân và chiều dài cánh nằm trên NST thường.

IV. Ở F2 có 525 con có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt trắng.

Số phát biểu đúng là


A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Đáp án

	1-D
	2-C
	3-B
	4-D
	5-A
	6-D
	7-C
	8-D
	9-C
	10-B

	11-C
	12-D
	13-D
	14-D
	15-B
	16-C
	17-A
	18-D
	19-D
	20-A

	21-D
	22-C
	23-C
	24-A
	25-B
	26-A
	27-C
	28-D
	29-B
	30-A

	31-A
	32-A
	33-B
	34-C
	35-A
	36-A
	37-D
	38-C
	39-B
	40-A
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